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                       Ủ            NAM 

                   NH TÂY NINH 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:    Phạm Thị Hồ   Vâ . 

Các Thẩm phán: 1. Ô   Trầ  Qu c Vũ; 

                           2. Ông Nguyễ  Vă   ình. 

- Thư ký phiên tòa:    Đi h Thị Hiên - Thư ký Tòa     hâ  dâ  tỉ h Tâ  

Ninh.
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
tham gia phiên tòa: Bà 

N u ể  Thị  é Thi - Kiểm s t viê . 

Ngày 29 tháng 11  ăm 2023  tại tr  s  Tòa     hâ  dâ  tỉ h Tâ  Ni h  ét 

   c    khai ph c th m v     th   ý s  327/TLPT-DS,  ngày 13 tháng 10  ăm 

2023  về “Tra h chấp về thừa kế t i s  ”. Do b      dâ  sự sơ th m s : 

82/2023/DS-ST ngày 28/7/2023 của Tòa     hâ  dâ  hu ệ  GD  tỉ h Tâ  Ni h bị 

kháng cáo. 

Theo Qu ết  ị h  ưa v     ra  ét     ph c th m s : 371/2023/QĐ-PT ngày 

25 tháng 10  ăm 2023   i a c c  ươ   sự: 

1. Nguyên đơn: Ông  ùi Vă  L  si h  ăm: 1979;  ơi cư trú: Tổ C  ấp T   ã T  

hu ệ  T  tỉ h Tâ  Ni h; có mặt. 

2.    đơn: Ông  ùi Vă  V  si h  ăm: 1972;  ơi cư tr : Tổ A  ấp T   ã T  

hu ệ  G  tỉ h Tâ  Ni h; vắ   mặt. 

N ười  ại diện hợp pháp của ông  ùi Vă  V: Bà Lưu Thị Thanh X  si h  ăm 

1972;  ơi cư tr : Tổ A  ấp T   ã T  hu ệ  G  tỉ h Tâ  Ni h; có mặt. 

N ười b o vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị  ơ : Ô   Đặng Tấn L1 – là 

Luật sư  vă  phò   L2 thuộc  o    uật sư tỉnh T; có mặt 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.1. Ông  ùi Vă  D  si h  ăm 1968; có mặt 

3.2. Bà Lưu Thị Thanh X  si h  ăm 1972; có mặt. 

Cù   cư tr : Ấp T   ã T  hu ệ  G  tỉ h Tâ  Ni h. 

3.3. Bà Nguyễn Thị V1  si h  ăm: 1957;  ơi cư tr : Tổ C  ấp T   ã T  hu ệ  

T  tỉ h Tâ  Ni h; có mặt. 



 

 

3.4. Bà Lưu Thị Yến T  si h  ăm: 1961;  ơi cư tr : ấp X   ã T  hu ệ  G  tỉ h 

Tây Ninh; vắ   mặt. 

4. N ười kháng cáo: Ông  ùi Vă  V là bị  ơ . 

     U    Ụ   : 

Nguyên đơn ông  ùi Văn L trình bày: Ô    êu cầu chia thừa kế di s   của 

b   ội    c  Lê Thị S (chết  ăm 2003)  ể lại, là phầ   ất có chiều ngang 14 mét x 

chiều dài 60 mét. Nằm trong diệ  tích  ất 2033,9 m
2
 (tươ    ươ   chiều ngang 30 

mét  i p  ườ    ất), thuộc th a  ất s  1318, tờ b    ồ s  27, tọa lạc tại ấp T, xã 

T, huyện G, tỉnh Tây Ninh, có Giấ  chứ   nhận quyền s  d     ất do ông Bùi 

Vă  V và bà Lưu Thị Thanh X  ứ   tê    ược Ủy ban nhân dân huyện G cấp      

16-6-2017  s  v o sổ cấp GCN CH04230. 

Ông bà nội ông là c   ùi Vă  X1 (chết  ăm 1987) v  c  Lê Thị S (chết  ăm 

2003)  có 03   ười con là ông  ùi Vă  C, ông  ùi Vă  D và ông  ùi Vă  V. Ông 

C là cha ông, chết  ăm 1979  có vợ là bà Nguyễn Thị V1 (là mẹ    ) v  02   ười 

con là ông  ùi Vă  Đ (chết  ăm 1997  kh    có vợ con) và ông ( ùi Vă  L). 

Sau khi      ội     chết   ế   ăm 2001 t    chi bê       ội     có tra h 

chấp (tổ   cộ   120 mét   a     d i 65 mét). Sau khi  i i qu ết tra h chấp v  

chia nhiều phầ   ất khác nhau  phầ  diệ  tích 2033 9 m
2
 (tươ    ươ   30 mét 

  a  )  ược chia  hư sau: 08 mét   a   cho vợ chồ       V vì có c     ì   i  

 ất, 08 mét ngang chia cho bà nội      ể bà nội thờ c      ười ch   ã chết        

 ùi Vă  Đ1 (chết lúc kho ng trên 10 tuổi); cò   ại 14 mét   a   chia cho 03 

  ười gồm ông, ông D và ông V. Như     c chia c c bê  th ng nhất  ể cho vợ 

chồng ông V  ứng tên giấ   ất  sau  ó mỗi   ười sẽ t ch  iấ  ra sau. 

Trong 14 mét ngang c c bê  cũ   th     hất    chia cho     V 8 mét, còn 6 

mét chia cho ông và ông D mỗi   ười 03 mét. Như       D không nhận nên giao 

toàn bộ 06 mét ngang cho ôn . S  dĩ     D kh     hậ     vì     D  ã  ược bên 

nội chia cho phầ   ất khác có chiều ngang là 22 mét, có vị trí song song với phần 

 ất tranh chấp.  

Sau  ó  vợ chồng ông V nhiều lần hứa  hư   kh    t ch  iấy sang tên cho 

ông nên ông g i  ơ   êu cầu Vă  phò   Ấ, xã T gi i quyết. Theo biên b n làm 

việc 19-5-2022, tại Vă  phò   Ấ  c c bê  tiếp t c th     hất  hư  ội dung trên. 

Ngoài ra, ông có hứa cho ông D s  tiề  100.000.000  ồng (nội dung này các bên 

tự thỏa thuận bên ngoài). 

Tiếp sau  ó  vợ chồng ông V xin ông và mẹ ông hỗ trợ s  tiền 30.000.000 

 ồng, do ông V cho rằ    a   thế chấp giấ   ất cho   ười kh c  ể vay tiền nên 

cần có tiền tr  mới lấy giấ   ất ra tách th a  ược. Ông và mẹ      ồng ý như   

ông V vẫn không chịu làm thủ t c sa   tê   ất cho ông và mẹ      ứng tên. Nên 

ông kh i kiệ   ến Tòa     êu cầu     V chia di s   thừa kế. 

Sau khi Tòa    mời   m việc   ế   ượt ông D tha   ổi ý kiế       D cho 

rằ   tại phiê  hòa  i i   ấp T, ông D không có trình bày là  ồng ý cho lại ông 0 

mét ngang (phần của ông D)  hư biê  b    ã thể hiệ       D  êu cầu chia 03 mét 

  a   phầ  của     D. 



 

 

Nay ông yêu cầu chia ông 01 mét   a    hư biê  b     m vệc trước  â  tại 

Vă  phò   Ấ  ã thể hiệ . 

Tại phiê  tòa       ồng ý hỗ trợ cho vợ chồng ông V s  tiề  30.000.000 

 ồ    hư  ã hứa trước  â . 

Trường hợp Tòa    chấp  hậ  chia cho     D 03 mét   a         êu cầu 

chia phầ  cò   ại    11 mét   a   cho     V mỗi   ười 5,5 mét ngang. 

Ô    êu cầu  ược nhậ   ất  ể cất nhà. Vì hiệ  tại     v  mẹ     kh    có 

 ất v   h   ể     a     nhờ trê   ất của người khác. 

Theo  ơ  kh i kiện ông yêu cầu chia 30 mét ngang. Na      r t  êu cầu 

với phầ  16/30 mét   a        chỉ  êu cầu chia 14/30 mét   a    hư trình bày 

trên. 

B  đơn ông  ùi Văn V trình bày: Ông th ng nhất về nh      ười thừa kế 

cũ    hư h    thừa kế  hư   u ê   ơ  trì h b  . Cũ    hư     th     hất 14 

mét   a      phầ  chia cho mẹ      vợ chồ       chỉ  ứng tên thay. Theo ông, 

tro   16/30 mét cò   ại kh    có tra h chấp có 08 mét   a   cho riê   vợ chồ   

ông, 08 ngang cho mẹ      ể trị bệnh, nếu mẹ chết mà còn  ất thì cho  u   vợ 

chồ      . 

Đồng thời với việc chia  ất cho ông như trê       D cũ    ược chia 22 

  a   mét. Tro    ó  bao  ồm phầ  hươ   qu  là 14 mét ngang và 08 mét cho 

riêng cho ông D. Từ trước cho  ến nay, ông L chưa  ược chia phầ   ất nào c . 

Nội du   biê  b   làm việc tại Vă  phò   Ấ là chính xác, ông yêu cầu các 

bên thực hiệ        hư thỏa thuận    . Hiệ  phầ  14 mét ngang     ất tr ng, vợ 

chồng ông chỉ trồng cỏ cho bò ă   vợ chồ       kh    có  ó    óp  ì  ể làm 

tă    i  trị  ất, nên vợ chồng ông không có yêu cầu gì thêm. 

Đ i với  iấ  chứng nhận quyền s  d     ất vợ chồ        ưa cho chị vợ 

ông là bà Lưu Thị Yến T  i   ể va  của b  T s  tiề  50.000.000  ồ  . Sau  ó  vợ 

chồ       có tr   ược 20.000.000  ồng, hiện cò   ợ  ại 30.000.000  ồng. Ông 

 ồng ý nhận hỗ trợ từ     L s  tiề  30.000.000  ồng. Đ i với giấy chứng nhận 

quyền s  d     ất khi nào tr  nợ xong vợ chồng ông mới  ược tr  lại. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lưu Th  Thanh X trình bày: 

Th     hất với  ời trì h b   của chồ   b          ùi Vă  V. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông  ùi Văn D trình bày: Ông th ng 

nhất về nh      ười thừa kế và hàng thừa kế của mẹ      hư   u ê   ơ  trình 

b  . Cũ    hư th ng nhất 14 mét ngang là di s n thừa kế của mẹ     chưa chia. 

Theo biên b n làm việc tại Vă  phò   Ấ ngày 19-5-2022      có dự  có  ược 

  he  ọc qua biên b n v  có ký tê  v o biê  b  . Như       kh    có trình bày 

là  ồng ý cho ông L 03 mét ngang phần của ông. Nay ông yêu cầu chia cho     03 

mét   a   tro   tổ   cộ   14 mét   a    phầ  11 mét   a   cò   ại  ại  i a     

L và ông V  i i qu ết  hư thế   o    do 02   ười, ông không có yêu cầu chia 

thêm  cũ   kh     ồng ý cho ông L phần của      ược chia. Ô   có   u ệ  vọ   

 hậ  bằ   tiề  tươ    ươ    i  trị 03 mét   a    ất m       ược chia. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lưu Th  Yến T trình bày: Kho ng 

 ăm 2022  vợ chồng ông V có vay bà s  tiề  50.000.000  ồng, do không có tiền 

 ê  b  mượn của   ười em là bà Lưu Thị Thanh T1 s  tiề  50.000.000  ồ    ể 



 

 

cho vợ chồng ông V vay lại. Khi vay kh      m  iấ  tờ  vợ chồng ông V có  ưa 

bà  i  01  iấy chứng nhận quyền s  d     ất  ể làm tin,   c  ó b   ưa  ại cho bà 

T1  i . Lãi suất cũ    hư thời  ia  va  c c bê  kh    thỏa thuậ   mỗi th    b  X 

 ưa b  bao  hiêu tiề   ãi thì b   ưa  ại bà T1 bấ   hiêu  thườ   thì mỗi th    

1.000.000  ồ    có th     ưa th    kh   . 

Sau khi vay, vợ chồng ông V tr   ược s  tiề  20.000.000  ồng tiền v n. S  

 ợ cò   ại    30.000.000  ồ   b  cũ    ã tr  cho b  T1 xong nên bà T1  ưa b n 

chính giấy chứng nhận quyền s  d     ất cho b   i . Như vậy hiện vợ chồng ông 

V cò   ợ  ại b  s  tiề  30.000.000  ồng. 

Na  b  kh     êu cầu Tòa     i i qu ết s   ợ trê    ể các bên tự thỏa thuận 

gi i quyết. Như   b   êu cầu khi nào vợ chồng ông V tr   o    ợ thì b  mới  ồng 

ý tr   ại b   chính giấy chứng nhận quyền s  d     ất. 

Tại b      dâ  sự s : 82/2023/DS-ST      28/7/2023 của Tòa     hâ  dâ  

hu ệ  GD  tỉ h Tâ  Ni h  tu ê    :  

Că  cứ v o c c  iều 92, 217, 218, 219 và 228 của Bộ luật T  t ng dân sự; 

c c  iều 612, 650, 651  652 v  660 của  ộ  uật Dâ  sự; Điều 188 của Luật Đất 

 ai; c c  iều 12 và 26 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30-12-2016 của 

Ủ  ba  thường v  Qu c hội qu   ịnh về án phí, lệ phí Tòa án: 

Chấp  hậ   êu cầu kh i kiệ  của ông  ùi Vă  L.  

1. Chia di s   thừa kế của c  Lê Thị S  hư sau:  

1.1 Ông  ùi Vă  L  ược chia phầ   ất có diệ  tích 355 m
2
. Tứ cậ : Đ    

giáp  ườ    ất dài 5,5 mét  Tâ   i p th a 1486 d i 5 5 mét  Nam  i p phần ông V 

 ược chia dài 66,22 mét   ắc  i p th a 272 d i 64 54 mét. 

1.2 Ông  ùi Vă  V  ược chia có diện tích 547,9 m
2
. Tứ cậ : Đ     i p 

 ườ    ất dài 8,5 mét  Tâ   i p th a 1486 d i 0 92 mét + 4 58 mét + 3 mét  Nam 

 i p th a 1318 d i 68 61 mét   ắc giáp phần ông L  ược chia dài 66,22 mét. 

Các phầ   ất trên có cùng loại  ất LUC, thuộc 01 phầ  th a  ất s  1318, tờ 

b    ồ s  27, tọa lạc tại ấp T, xã T, huyện G, tỉnh Tây Ninh, có Giấ  chứ   nhận 

quyền s  d     ất do ông  ùi Vă  V và bà Lưu Thị Thanh X  ứ   tê    ược Ủy 

ban nhân dân huyện G cấp      16-6-2017 s  v o sổ cấp  iấ  chứ    hậ  

CH04230.  

C c  ươ   sự có quyề  v    hĩa v   ế  cơ qua   h   ước có th m quyền 

 iều chỉnh giấy chứng nhận quyền s  d     ất  hư phần quyết  ị h  ã tuyên khi 

b      có hiệu  ực ph p  uật. 

2 Buộc ông  ùi Vă  V có   hĩa v  giao cho ông  ùi Vă  D s  tiền 

282.380.000  ồng. 

3. Buộc bà Lưu Thị Yến T có   hĩa v  giao tr  lại giấy chứng nhận quyền 

s  d     ất   i với phầ   ất  hư M c 1.2 phần quyết  ị h  ã nêu cho ông Bùi 

Vă  V và bà Lưu Thị Thanh X.  

4. Ghi nhận ông  ùi Vă  L hỗ trợ cho ông  ùi Vă  V và bà Lưu Thị Thanh 

X s  tiề  30.000.000  ồng. 



 

 

5. Đì h chỉ  êu cầu kh i kiệ  của ông  ùi Vă  L với dện tích 16/30 mét 

  a    ất thuộc 01 phần th a  ất s  1318, tờ b    ồ s  27, tọa lạc tại ấp T, xã T, 

huyện G, tỉnh Tây Ninh. 

N o i ra  Tòa    cấp sơ th m cò  tu ê     phí  chi phí t  t     qu ề  kh    

c o của c c  ươ   sự. 

Ngày 11/8/2023, ông  ùi Vă  V có  ơ  kh    c o kh     ồng ý b      sơ 

th m cho rằng di s n thừa kế có 3,5m ngang. 

Tại phiê  tòa  c c  ươ   sự th ng nhất chia phần diệ  tích  ất thừa kế do c  

 ùi Vă  X1 và c  Lê Thị S  ể lại là 14 m ngang, dài kho    65 m tươ    ươ   

920,9m
2  

nằm trong diệ  tích  ất 2033,9m
2
 thuộc th a  ất s  1318, tờ b    ồ s  27 

tọa lạc tại ấp T, xã T, huyện G, tỉnh Tây Ninh. 

+ Ông  ùi Vă  L  ược quyền s  d ng phầ   ất có chiều dài 6,0 m dài 

64,85m diệ  tích  ất 389,1 m
2
 thuộc th a  ất s  1318, tờ b    ồ s  27 tọa lạc tại 

ấp T, xã T, huyện G, tỉnh Tây Ninh. 

+ Ông  ùi Vă  V  ược quyền s  d ng phầ   ất có chiều dài 8,0 m, dài 

64,47m diệ  tích  ất 513,8 m
2
 thuộc th a  ất s  1318, tờ b    ồ s  27 tọa lạc tại 

ấp T, xã T, huyện G, tỉnh Tây Ninh. 

+ Ông  ùi Vă  L  ồng ý giao cho ông  ùi Vă  V s  tiền 130.000.000  ồng 

(một trăm ba mươi triệu  ồng).  

+ Ông  ùi Vă  V có   hĩa v  giao cho ông  ùi Vă  D s  tiền 282.380.000 

 ồng (hai trăm t m mươi hai triệu ba trăm t m mươi nghìn  ồng). 

 N ười b o vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị  ơ  trình bày ý kiế : Đề 

nghị Hội  ồng xét x  phúc th m công nhận sự thỏa thuận của c c  ươ   sự. 

  i  i n Vi n  i m sát nh n   n tỉnh T y Ninh tham gia phiên tòa phát 

 i u: 

Về t  t   : Từ khi th   ý cho  ế  trước thời  iểm Hội  ồng xét x    hị     

Th m ph    Hội  ồng xét x   Thư ký phiê  tòa v   h      ười tham gia t  t ng 

tuân thủ      theo ph p  uật t  t    dâ  sự.  

Về  ội du  : Tại phiê  tòa  c c  ươ   thỏa thuận về việc gi i quyết v  án. 

Việc thỏa thuận của c c  ươ   sự là tự nguyện và phù hợp.  Đề nghị Hội  ồng xét 

x  công nhận sự thỏa thuận của c c  ươ   sự theo qu   ịnh tại Điều 300 của Bộ 

luật T  t ng dân sự  ăm 2015. 

NHẬ   ỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 au  hi nghiên c u các t i  i u c  trong h  sơ vụ án được thẩm tra t i phiên 

tòa v  căn c  v o  ết qu  tranh  u n t i phiên tòa, ý kiến đ i di n Vi n ki m 

sát.  i đ ng   t      t thấy: 

Tại phiê  tòa ph c th m  c c bê   ươ   sự thỏa thuận với nhau về việc gi i 

quyết v      hư sau:  

[1] C c bê   ươ   sự th ng nhất chia phần diệ  tích  ất thừa kế do c  Bùi 

Vă  X1 và c  Lê Thị S  ể lại là 14 m ngang, dài kho ng 65 m tươ    ươ   



 

 

920,9m
2  
 ằm trong diện tích  ất 2033,9m

2
 thuộc th a  ất s  1318, tờ b    ồ s  27 

tọa lạc tại ấp T, xã T, huyện G, tỉnh Tây Ninh.  

+ Ông  ùi Vă  L  ược quyền s  d ng phầ   ất có chiều ngang 6,0 m dài 

64,85m diệ  tích  ất 389,1 m
2
 thuộc th a  ất s  1318, tờ b    ồ s  27 tọa lạc tại 

ấp T, xã T, huyện G, tỉnh Tây Ninh. 

+ Ông  ùi Vă  V  ược quyền s  d ng phầ   ất có chiều ngang 8,0 m, dài 

64,2m diệ  tích  ất 513,8 m
2
 thuộc th a  ất s  1318, tờ b    ồ s  27 tọa  ạc tại ấp 

T   ã T  hu ệ  G  tỉ h Tâ  Ni h. 

+ Ông  ùi Vă  L  ồng ý giao cho ông  ùi Vă  V s  tiề  130.000.000  ồng 

( một trăm ba mươi triệu  ồng).  

+ Ông  ùi Vă  V có   hĩa v  giao cho ông  ùi Vă  D s  tiền 282.380.000 

 ồng. 

  [2] Về án phí dân sự sơ th m: Că  cứ Điều 12 và Điều 26 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH ngày 30-12-2016 của Ủ  ba  thường v  Qu c hội qu   ịnh 

về án phí, lệ phí Tòa án: Ông L là thân nhân liệt sỹ  ê   ược miễn tiền án phí. 

Ông  ùi Vă  V ph i chịu 26.677.600  ồng (hai mươi s u triệu s u trăm b   mươi 

b y nghìn sáu trăm  ồng); ông  ùi Vă  D ph i chịu 14.119.000  ồng (mười b n 

triệu một trăm mười chín nghìn  ồng). Ghi nhận ông D  ã  ộp tạm ứ      phí s  

tiề  7.500.000  ồng (b y triệu  ăm trăm   hìn  ồng) theo biê   ai thu s  0025515 

ngày 19-5-2023 của Chi c c thi h  h    dâ  sự hu ệ  GD  tỉ h Tâ  Ni h  nên 

 ược khấu trừ. Ông D cò  ph i  ộp tiếp s  tiề  6.619.000  ồng ( sáu triệu sáu 

trăm mười chín nghìn  ồng). 

Hoàn tr  bà X 750.000  ồng ( b   trăm  ăm ch c nghìn  ồng) tiề  tạm ứ   

   phí theo biê   ai thu s  0025721      26-7-2023 của chi c c thi h  h    dâ  sự 

hu ệ  GD  tỉ h Tâ  Ni h. 

[3] Về chi phí th m  ịnh tại chỗ v   ịnh giá tài s n tranh chấp diệ  tích  

902,9m
2
 s  tiề  10.800.000  ồng. Buộc c c  ươ   sự ph i chịu theo tỷ lệ giá trị tài 

s n mà mỗi   ười  ược chia. Nên ông  ùi Vă  L ph i chịu 3.543.496  ồng ( ba 

triệu  ăm trăm b   mươi ba   hì  b   trăm chí  mươi s u  ồng); ông  ùi Vă  V 

ph i chịu 4.843.877  ồng ( b n triệu tám trăm b   mươi ba   hìn tám trăm b y 

mươi b y  ồng). Ông  ùi Vă  D ph i chịu 2.412.625  ồng ( hai triệu b   trăm 

mười hai nghìn sáu trăm hai mươi  ăm  ồng). Ghi nhận ông L  ã  ộp tạm ứ   s  

tiề  10.800.000  ồng chi phí  o  ạc  ịnh giá  xong. Nên ông V có tr ch  hiệm tr  

cho ông L s  tiề   4.843.877  ồng ( b n triệu t m trăm b   mươi ba   hìn tám 

trăm b   mươi b    ồng). Ông  ùi Vă  D có tr ch  hiệm tr   ại cho     L s  tiề  

2.412.625  ồng ( hai triệu b   trăm mười hai nghìn sáu trăm hai mươi  ăm  ồng).  

Tại phiê  tòa       ùi Vă  V và bà Lưu Thị Yến T vắng mặt, tuy nhiên ông 

V  ã ủ  qu ề  cho b  Lưu Thị Tha h X và ông V cũ   th ng nhất với ý kiế  của 

bà X nê  việc Tòa    c     hậ  sự thỏa thuậ  trê  của c c  ươ   sự là phù hợp.  

Xét thấy, sự thỏa thuận của c c  ươ   sự là tự nguyện, không vi phạm  iều 

cấm của pháp luật v  kh    tr i  ạo  ức xã hội  ê  Hội  ồng xét x  công nhận sự 

thỏa thuận của c c  ươ   sự, s a b      sơ th m.  



 

 

Vì c c  ẽ trê    

 U     Ị  : 

Că  cứ vào Điều 300; kho   2 Điều 308 Bộ luật T  t ng dân sự; c c  iều 

612  650  651  652 v  660 của  ộ  uật Dâ  sự; Điều 188 của Luật Đất  ai; các 

 iều 12 và 29 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

thường v  Qu c hội qu   ịnh về án phí, lệ phí Tòa án: 

1. C     hậ  sự thỏa thuậ  của ông  ùi Vă  L, ông  ùi Vă  V, ông Bùi 

Vă  D, bà Lưu Thi Tha h X2 và bà Nguyễn Thị V1. 

S a b n án dân sự sơ th m s : 82/2023/DS-ST ngày 28 tháng 7  ăm 20123 

của Tòa     hâ  dâ  hu ệ  GD, tỉ h Tâ  Ni h. 

2/ Sự thỏa thuận của c c  ươ   sự c  thể  hư sau: 

C c bê   ươ   sự th ng nhất chia phần diệ  tích  ất thừa kế do c   ùi Vă  

X1 và c  Lê Thị S  ể lại là 14 m ngang, dài kho    65 m tươ    ươ   920 9m
2  

nằm trong diệ  tích  ất 2033,9m
2
 thuộc th a  ất s  1318, tờ b    ồ s  27 tọa lạc 

tại ấp T, xã T, huyện G, tỉnh Tây Ninh theo biê  b        19/5/2022 tại Vă  

phòng ấp T. 

+ Ông  ùi Vă  L  ược quyền s  d ng phầ   ất có diệ  tích 389 1 m
2
. Tứ 

cậ : Đ     i p  ườ    ất dài 6,0 m; Tâ   i p th a 1486 d i 6 0m; Nam  i p phần 

ông V  ược chia dài 66,38 m;  ắc  i p th a 272 d i 64 54 m. 

1.2 Ông  ùi Vă  V  ược chia có diện tích 513,8 m
2
. Tứ cậ : Đ     i p 

 ườ    ất dài 8,0 m  Tâ   i p th a 1486 d i 0 92 m + 4 58 m + 2 5 m  Nam  i p 

th a 1318 d i 68 61 m   ắc  i p phần ông L  ược chia dài 66,38 m. 

Các phầ   ất trên có cùng loại  ất LUC, thuộc 01 phần th a  ất s  1318, tờ 

b    ồ s  27, tọa lạc tại ấp T, xã T, huyện G, tỉnh Tây Ninh, có Giấ  chứ   nhận 

quyền s  d     ất do ông  ùi Vă  V và bà Lưu Thị Thanh X  ứ   tê    ược Ủy 

ban nhân dân huyện G cấp      16-6-2017 s  v o sổ cấp  iấ  chứ    hậ  

CH04230.  

  uộc      ùi Vă  L có   hĩa v  giao cho ông  ùi Vă  V s  tiề  

130.000.000  ồng (một trăm ba mươi triệu  ồng).  

Buộc ông  ùi Vă  V có   hĩa v  giao cho ông  ùi Vă  D s  tiền 

282.380.000  ồng (hai trăm t m mươi hai triệu ba trăm t m ch c nghìn  ồng). 

3. Về    phí dâ  sự  

3.1 Án phí sơ th m dâ  sự: Ông  ùi Vă  L  ược miễn án phí dâ  sự sơ 

th m. Ông  ùi Vă  V ph i chịu 26.677.600  ồng (hai mươi s u triệu s u trăm b y 

mươi b y nghìn sáu trăm  ồng); ông  ùi Vă  D ph i chịu 14.119.000  ồng (mười 

b n triệu một trăm mười chín nghìn  ồ  )  hư    ược khấu trừ từ tiề  tạm ứ   án 

phí s  tiề  7.500.000  ồng (b y triệu  ăm trăm   hìn  ồng) theo biên lai thu s  

0025515 ngày 19-5-2023 của Chi c c thi hành án dân sự huyện GD  tỉ h Tâ  

Ninh, nên ông D cò  ph i  ộp tiếp s  tiề  6.619.000  ồng (s u triệu s u trăm 

mười chín nghìn  ồng). 



 

 

Hoàn tr  bà X 750.000  ồng ( b   trăm  ăm ch c ngìn  ồng) tiền tạm ứng 

án phí theo biên lai thu s  0025721 ngày 26-7-2023 của chi c c thi hành án dân sự 

huyện GD  tỉ h Tâ  Ni h. 

3.2  Á  phí ph c th m dâ  sự: Ông  ùi Vă  V ph i chịu 300.000   ồng (ba 

trăm   hìn  ồng)  hư    ược khấu trừ tiền tạm ứng á  phí  ã  ộp theo phiếu thu 

s  0025771      18/11/2023 của Chi c c thi h  h    dâ  sự hu ệ  GD  tỉ h Tâ  

Ninh. Ghi nhận ông V  ã  ộp  o  . 

4. Về chi phí th m  ịnh tại chỗ v   ịnh giá tài s n: Ông  ùi Vă  L ph i chịu 

3.543.496  ồng ( ba triệu  ăm trăm b   mươi ba   hì  b   trăm chí  mươi s u 

 ồng); ông  ùi Vă  V ph i chịu 4.843.877  ồng ( b n triệu t m trăm b   mươi ba 

nghìn tám trăm b   mươi b    ồng). Ông  ùi Vă  D ph i chịu 2.412.625  ồng ( 

hai triệu b   trăm mười hai nghìn sáu trăm hai mười  ăm  ồng). Ghi nhận ông Bùi 

Vă  L  ã  ộp tạm ứ   s  tiề  10.800.000  ồ   chi phí  o  ạc  ịnh giá  xong. Nên 

ông   ùi Vă  V có trách nhiệm tr  cho ông  ùi Vă  L s  tiề   4.843.877  ồng ( 

b n triệu t m trăm b   mươi ba   hìn tám trăm b   mươi b    ồng). Ông Bùi 

Vă  D  có trách nhiệm tr  lại cho ông   ùi Vă  L s  tiề  2.412.625  ồng ( hai 

triệu b   trăm mười hai nghìn sáu trăm hai mươi  ăm  ồng).  

Kể từ khi có  ơ   êu cầu thi hành án của   ười  ược thi h  h    cho  ến 

khi thi hành án xong tất c  các kho n tiền, hàng tháng bên ph i thi hành án còn 

ph i chịu kho   tiề   ãi của s  tiề  chưa thi h  h    theo mức lãi suất qu   ịnh tại 

kho   2 Điều 468  ộ  uật Dâ  sự. 

5. Trường hợp b       ược thi h  h theo qu   ịnh tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự, thì người  ược thi hành án dân sự    ười ph i thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi h  h    theo qu   ịnh tại c c  iều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi h  h     ược thực hiệ  theo qu   ịnh tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự. 

6.        ph c th m có hiệu  ực ph p  uật kể từ      tu ê    . 

     h    

- VKSND  tỉ h Tâ  Ni h; 

- TAND hu ệ  GD; 

- Phòng KTNV. TAT; 

- CC THADS hu ệ  GD; 

- C c  ươ   sự; 

- Lưu. 

                            PHÚC      

             P    -   Ủ  Ọ  P  Ê      

 

(Đã ký) 

 

 

         P  m   i  ồ g  â  

  

 

 


